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A. Mục tiêu
  1. Kiến thức

a) Chủ đề 1: Sự điện li
b) Chủ đề 2: Nitơ, photpho và hợp chất của chúng
c) Chủ đề 3: C, Si và hợp chất của chúng
d) Chủ đề 4: Đại cương về hóa học hữu cơ.(Chỉ dành cho chương trình chuẩn)
  2. Kĩ năng

a) Viết phương trình điện li, tính nồng độ của các chất sau pha trộn, tính pH của dung dịch.
b) Viết pthh chứng minh tính chất hóa học của N, P và hợp chất của chúng. Xác định được sản phẩm khử khi cho chất khử tác dụng với HNO3. Vận dụng được công thức tính nhanh để tính khối lượng kim loại, số mol HNO3 tham gia phản ứng...
c) Giải thích một số hiện tượng thường gặp khi bón một số loại phân bón hóa học, tính hàm lượng dinh dưỡng của một số loại phân bón hóa học.

d) Viết pthh chứng minh tính chất hóa học của C, Si và hợp chất của chúng
e) Xác định CTPT và viết CTCT của một số HCHC
B. Ma trận đề
BÀI THI HỌC KÌ 1

- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm 100%

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Sự điện li
	- Chất điện li mạnh, chất điện li yếu.

- Các hiđroxit lưỡng tính.
	- Phản ứng trao đổi ion.
	- Tính pH của các dung dịch.
	- Vận dụng các định luật bảo toàn để giải các bài toán trắc nghiệm.
Tính pH của các dung dịch.
	

	Số câu: 

Tỉ lệ %: 
	2
	2
	1
	1
	6
24%

	2. Nhóm nitơ
	- Tính chất vật lí, tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng của N, P và các hợp chất của chúng.

- Cách nhận biết muối amoni, muối photphat.
	- Giải thích được nguyên nhân gây ra tính chất hóa học của các chất.

- Phản ứng của N, P và các hợp chất của chúng.
	- Giải quyết được các vấn đề lý thuyết và một số bài toán đơn giản về các phản ứng của NH3, muối amoni, H3PO4.
	- Giải được các bài toán HNO3 tác dụng với KL, PK, hợp chất.
	

	Số câu: 

Tỉ lệ%: 
	2
	1
	1
	2
	6
24%

	3. Nhóm cacbon
	- Tính chất vật lí, tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng của C, Si và các hợp chất của chúng.

- Cách nhận biết muối cacbonat.
	- Giải thích được nguyên nhân gây ra tính chất hóa học của các chất.

- Phản ứng của C, Si và các hợp chất của chúng.
	- Giải quyết được các vấn đề lý thuyết và một số bài toán đơn giản về các phản ứng của CO2, muối cacbonat...
	- Bài tập nâng cao về C, CO, CO2.
	

	Số câu: 

Tỉ lệ%:
	2
	3
	2
	1
	8
32%

	4. Đại cương Hóa hữu cơ
	· Đặc điểm, tính chất chung của chất hữu cơ.
	· Cấu trúc phân tử chất hữu cơ.
	· Viết các đồng phân.

· Lập được công thức phân tử chất hữu cơ.
	- Lập được công thức phân tử chất hữu cơ.
	

	Số câu: 

Tỉ lệ%:
	1
	1
	1
	2
	5
20%

	Tổng cộng

- Số câu: 

- Số điểm: 

- Tỉ lệ%: 
	7

2,8

28%
	7
2,8
28%
	5

2,0

20%
	6
2,4
24%
	25

10
100%


C. Bài tập tham khảo
CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI

Câu 1. Dung dịch dẫn điện tốt nhất là 

A. NaCl 0,02M. 
B. NaCl 0,01M.
C. NaCl 0,001M.. 
D. NaCl 0,002M.

Câu 2. Dãy gồm các chất điện li yếu là 

A. BaSO4, H2S, NaCl, HCl. 



B. Na2SO3, NaOH, CaCl2, CH3COOH. 


C. CuSO4, NaCl, HCl, NaOH.  



D. H2S, H3PO4, CH3COOH, Cu(OH)2. 

Câu 3. Trong dung dịch HCl  0,001 M.Tích số ion của nước là

a, [ H+  ] .[ OH_  ] <1,0.10 -14


b. [ H+  ] .[ OH_   ] =1,0.10 -14


c. [ H+  ] .[ OH_  ]> 1,0.10 -14


d. không xác định được

Câu 4. Khối lượng NaOH cần dùng để pha chế 250,0 ml dung dịch có pH = 10,0 là 

A. 1,0.10-3g. 

B. 1,0.10-2g. 

C. 1,0.10-1g.

D. 1,0.10-4g.

Câu 5. Dung dịch của một bazơ ở 250C có 

A. [H+] = 1,0.10-7. 
B. [H+] < 1,0.10-7. 
C. [H+] > 1,0.10-7. 
D. [H+] .[OH-]> 1,0.10-14. 

Câu 6. Hoà tan một axit vào nước ở 250C, kết quả là 

A. [H+] < [OH-].                          B. [H+] = [OH-]. 
C. [H+] > [OH-]. 
D. [H+] .[OH-] > 1,0.10-14.

Câu 7. H2SO4 và HNO3 là axit mạnh còn HNO2 là axit yếu có cùng nồng độ 0,01mol/lit và ở cùng nhiệt độ. Nồng độ ion H+ trong mỗi dung dịch được xếp theo chiều giảm dần như sau 

A. [H+] 
[image: image1.wmf]3

HNO

 < [H+]
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B. [H+] 
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C. [H+] 
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D. [H+]
[image: image10.wmf]24

HSO 

< [H+] 
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Câu 8. Dãy gồm các hidroxit lưỡng tính là 

A. Pb(OH)2, Cu(OH)2, Zn(OH)2. 


B. Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2.

C. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Mg(OH)2. 


D. Mg(OH)2, Zn(OH)2, Pb(OH)2. 


Câu 9. Trong dung dịch H2S (dung môi là nước) có thể chứa  

A. H2S, H+, HS-, S2-. 
B. H2S, H+, HS-. 
D. H+, HS-. 

D. H+ và S2-.

Câu 10. Thể tích nước cần cho vào 5 ml dung dịch HCl pH = 2 để thu được dung dịch HCl pH = 3 là 

A. 50 ml. 

B. 45 ml. 

C. 25 ml. 


D. 15 ml.

Câu 11. Một mẫu nước mưa có pH=4,82.Vậy nồng độ H+ trong dung dịch là

a.  1,0.10 -14 M


b.  1,0.10-4 M

c.  1,0.10-5 M


d.  >1,0.10-5M

Câu 12. Phương trình ion thu gọn  của phản ứng cho biết

a.những ion nào tồn tại trong dung dịch



b.nồng độ các ion trong dung dịch

c.bản chất của phản ứng trong dung dịch chất điện li

d.không cho biết được  điều gì

Câu 13. Thứ tự tăng dần độ bazơ của các dung dịch sau : dd A (pH = 9), dd B (pH = 7), dd C (pH = 3), dd D (pH = 11) là 

a. dd D, dd A, dd B, dd C 

b. dd D, dd B, dd C, dd A 



c. dd C, dd B, dd A, dd D 

c. dd A, dd B, dd C, dd D 

Câu 14. Dd chất điện li dẫn điện được là do sự chuyển động của:


A. Các cation và anion.

B. Các cation và anion và các phân tử hòa tan.


C. Các ion 
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D. Các ion nóng chảy phân li.


Câu 15. Cho các chất sau: K3PO4, H2SO4, HClO, HNO2, NH4Cl, HgCl2, Sn(OH)2. Các chất điện li yếu là:


A. HgCl2, Sn(OH)2, NH4Cl, HNO2.
B. HClO, HNO2, K3PO4, H2SO4​.

C. HClO, HNO2, HgCl2, Sn(OH)2.
D. HgCl2, Sn(OH)2, HNO2, H2SO4.
Câu 16. Cho 200 ml dung dịch HNO3 có pH=2, nếu thêm 300ml dung dịch H2SO4 0,05M vào dung dịch trên thì dung dịch thu được co pH bằng bao nhiêu?

A.1,29          B.2,29              C.3         D.1,19

Câu 17. Có dung dịch H2SO4  với pH=1,0 khi rót từ 50ml dung dịch KOH 0,1 M vào 50 ml dung dịch trên. Tính nồng độ mol/lcủa dung  dịch thu được?

A. 0,005 M        B. 0,003 M         C. 0,06 M          D. Kết qủa kháC. 
Câu 18. Dung dịch chứa 0,063g HNO3 trong 1lít có độ pH là: 

    A.3,13             B.3                    C.2,7                     D.6,3                   E.0,001

Câu 19. Theo Areniut những chất nào sau đây là hidroxit lưỡng tính


A. Al(OH)3 , Fe(OH)2
B. Cr(OH)2 , Fe(OH)2.          C. Al(OH)3 , Zn(OH)2.            D. Mg(OH)2, Zn(OH)2.

Câu 20. Theo Areniut phát biểu nào sau đây là đúng?


A. chất có chứa nhóm OH là hidroxit.                   B. chất có khả năng phân li ra ion 
[image: image15.wmf]+
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 trong nước là axit.


C. chất có chứa hiđrô trong phân tử là axit.           D. chất có chứa 2 nhóm OH là hiđrôxit lưỡng tính.

Câu 21. Phát biểu nào sau đây không đúng ?    Phản ứng trao đổi ion trong dd chất điện li xảy ra khi 


A. Có phương trình ion thu gọn                                B. Có sự giảm nồng độ một số các ion tham gia phản ứng


C. Có sản phẩm kết tủa, chất khí, chất điện li yếu.   D. Các chất tham gia phải là chất điện li

Câu 22. Cho 2 dd axit là HNO3 và HClO có cùng nồng độ. Vậy sự so sánh nào sau đây là đúng?
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Câu 23. Ở các vùng đất phèn người ta bón vôi để làm


A. Tăng pH của đất.

B. Tăng khoáng chất cho đất.


C. Giảm pH của đất.

D. Để môi trường đất ổn định.

Câu 24. Pha thm 40 cm3 nước vào 10 cm3 dung dịch HCl có pH= 2 được một dung dịch có pH bằng:

   A.3                      B.3,3                               C.3,5                          D.2                

Câu 25. Phương trình pứ Ba(H2PO4)2 + H2SO4  ( BaSO4 (+ 2H3PO4 tương ứng với phương trình ion gọn nào sau đây?



A. Ba2+ + SO42- 
[image: image24.wmf]®

 BaSO4 (                      B. Ba2+ + 2H2PO4- + 2H+ + SO42- 
[image: image25.wmf]®

 BaSO4 ( + 2H3PO4



C. H2PO4- + H+ 
[image: image26.wmf]®

 H3PO4
                         D. Ba2+ + SO42- + 3H+ + PO43- 
[image: image27.wmf]®

 BaSO4 ( + H3PO4
Câu 26. Các cặp chất nào sau đây có thể tồn tại trong một dd ?


A. CaF2 và H2SO4.
B. CH3COOK và BaCl2.
C. Fe2(SO4)3 và KOH.       D. CaCl2 và Na2SO4.

Câu 27. Phản ứng  Ba(OH)2 + Na2CO3 có phương trình ion thu  gọn là.

a.Ba +  + CO3 2-   
BaCO3



b. Ba +  + CO3 _                  
BaCO3
c.Ba 2+  + CO3 2_   
BaCO3



d. Ba +  + CO3 2-   
              BaCO3
Câu 28. Đối với dung dịch axit yếu  CH3COOH  0,1 M  nếu bỏ qua sự điện li của nước thì  đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng.

a.  [ H+ ]>0,1 M


b. [ H+ ]< 0,1 M


c. [ H+] = 0,1 M
           d. [ H+ ] < [ CH3COO-] 

Câu 29. Theo thuyết  A-re-ni-ut  axit  là chất 

a. khi tan trong nước phân li ra ion OH_ 



b. khi tan trong nước  chỉ  phân li ra ion H+
c. khi tan trong nước phân li ra ion H+



d. khi tan trong nước chỉ phân li ra ion OH_
Câu 30. Các tập hợp ion sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dd


A. 
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C. 
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Câu 31. Pha trộn 200 ml dung dịch HCl 1M với 300 ml dung dịch HCl 2M. Nếu sự pha trộn không làm co giãn thể tích thì dung dịch mới có nồng độ mol/l:


A. 1,5M 
B. 1,2M 
C. 1,6M 
D. 0,15M 
E. Tất cả đều sai

Câu 32. Theo Areniut hiđroxit nào sau đây có tính lưỡng tính ?


A. Zn(OH)2
B. Pb(OH)2.
C. Al(OH)3.
D. Tất cả.

Câu 33. Nhận định nào sau đây về muối axit là đúng nhất:


A. Muối có khả năng phản ứng với bazơ.
B. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử.


C. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh.
D. Muối vẫn còn hiđro có thể phân li ra cation 
[image: image46.wmf]H
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Câu 34. Phản ứng trao đổi ion trong dd các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện nào sau đây ?


A. Tạo thành một chất kết tủa. 
B. Tạo thành chất điện li yếu.


C. Tạo thành chất khí.

D. Một trong ba điều kiện trên.

Câu 35. Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH a mol/l, được 500ml dung dịch có pH = 12.Tính a

   A. 0,13M           B. 0,12M             C. 0,14M                D. 0,10M

Câu 36. Dung dịch HCl có pH = 3. Cần pha loãng dung dịch axit này (bằng nước) bao nhiêu lần để thu được dung dịch HCl có pH = 4?

  A. 8 lần            B. 9 lần             C. 10 lần               D. 5 lần

Câu 37. Các hỗn hợp muối sau đây, khi hòa tan trong nước tạo môi trường có pH :

        A. Dung dịch KNO3 và Na2CO3, pH > 7
        

B. Dung dịch NaCl và CH3COOH, pH > 7

        C. Dung dịch NaHSO4, K2SO4, pH < 7

        
D. Tất cả đều đúng

Câu 38. Trộn V1 lít dung dịch axit mạnh có pH = 5 với V2 lít bazơ mạnh có pH = 9 theo tỷ lệ thể tích như thế nào để dung dịch thu được có pH = 8. Chọn các giá trị sau:

        A. 
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Câu 39. Hoà tan 20 ml dung dịch HCl 0,05M vào 20 ml dung dịch H2SO4 0,075 M. Nếu sự hoà tan không làm co giãn thể tích thì pH của dung dịch thu được là:


A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 1,5 


Câu 40. Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây ?


A. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.
B. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.


C. Dd có pH < 7 làm quỳ tím hoá xanh.
D. Dd có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ.

Câu 41. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dd ?


A. AlCl3 và Na2CO3.
B. HNO3 và NaHCO3.
C. NaAlO2 và KOH.
D. NaCl và AgNO3.

Câu 42. Các chất trong dãy nào sau đây vừa tác dụng với dd kiềm mạnh vừa tác dụng với dd axit mạnh ?


A. Al(OH)3, (NH2)2CO, NH4Cl.
B. NaHCO3, Zn(OH)2, CH3COONH4.


C. Ba(OH)2, AlCl3, ZnO.

D. Mg(HCO3)2, FeO, KOH.

Câu 43. Phương trình ion rút gọn 
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 → H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hoá học nào dưới đây ?


A. HCl + KOH → H2O + KCl.
B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3.


C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4.
D. Câu A và B đúng.

Câu 44. Vì sao dd của các dd axit, bazơ, muối dẫn được điện ?


A. Do axit, bazơ, muối có khả năng phân li ra ion trong dd.


B. Do các ion hợp phần có khả năng dẫn điện.


C. Do có sự di chuyển của electron tạo thành dòng electron.


D. Do phân tử của chúng dẫn được điện.

Câu 45. Một dung dịch có [ OH- ]= 10 -5 M. Môi trường của dung dịch này là

a.trung tính 


b.kiềm



c.axit

d.không xác dịnh được

Câu 46. Chất nào sau đây là chất điện li ?


A. Rượu etylic. 
B. Nước nguyên chất.
C. Axit sunfuric. 
D. Glucozơ.

Câu 47. Dd chất nào sau đây không dẫn điện ?


A. CH3OH.
C. CuSO4.
C. NaCl.
D. AgCl.

Câu 48. Dãy chất nào dưới đây đều là chất điện li mạnh ?


A. HCl, NaOH, NaCl.
B. HCl, NaOH, CH3COOH.
C. KOH, NaCl, HgCl2.  D. NaNO3, NaNO2, HNO2.

Câu 49. Hòa tan một axit vào nước được kết quả là

a. [ H+  ] > [ OH_ ]

b. [ H+  ] < [ OH_ ]
c. [ H+  ] = [ OH_ ]
       d. [ H+  ]< 1,0.10_7   M

Câu 50. Tính pH của 1 lít dung dịch có hòa tan 0,4 gam natri hiđroxit:

A. 0,01

B.2


C. 12


D. 10.

Câu 51. Trộn 100ml dd HCl có pH = 2 với 100ml dd NaOH để thu được dd có pH = 7 thì pH của dd NaOH là:

A. 2


B. 12


C. 1.2


D. 9

Câu 52. Dung dịch NaOH có pH = 12. Vậy nồng độ mol/lit của dd NaOH là :

A. 0,1M

B. 0,01M

C. 0,2M

D. 0,02M

Câu 53. Dung dịch A có pH = 5, Dung dịch A có pH = 9.Lấy thể tích của A và B theo tỉ lệ như thế nào để được dd có pH = 8


A. 9 : 11

B. 11 : 9

C. 5: 6


D. 12 : 5. 

Câu 54. Trộn 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M với 100 ml dung dịch KOH 0,5M được dung dịch A

A. Tính nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch?

    A. 0,65M           B. 0,55M           C. 0,75M              D. 1,5M

Câu 55. Dd muối nào sau đây là muối axit ?


A. CH3COONa.
B. Na2 HCO3.
C. Ba(NO3)2.
D. NH4Cl.

Câu 56. Nếu pH của dd A là 11,5 và pH của dd B là 4,0 thì điều khẳng định nào sau đây là đúng ?


A. Dd A có nồng độ ion H+ cao hơn B. 
B. Dd B có tính bazơ mạnh hơn A. 


C. Dd A có tính bazơ mạnh hơn B. 
D. Dd A có tính axit mạnh hơn B. 

Câu 57. Hoà tan 2,94 gam H2SO4 vào nước để được 600 ml dung dịch (A). Dung dịch A có pH là:

    A. 0,1


B.1


C. 2


D. Kết quả khác.

Câu 58. Các dd sau đây có cùng nồng độ mol, dd nào dẫn điện tốt nhất ?


A. NH4NO3.
B. Al2(SO4)3.
C. H2SO4.
D. Ca(OH)2.

Câu 59. Hoà tan một axit vào nước kết quả là :
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Câu 60. Dd của một bazơ ở 25oC có :
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Câu 61. Cho các chất NaCl, C2H5OH, Cu(OH)2, NaOH, H2SiO3, HCl, CaCO3. Các chất điện li mạnh là: 


A. NaCl, C2H5OH, NaOH

B. Cu(OH)2, NaOH, H2SiO3


C. HCl, CaCO3, NaCl, Cu(OH)​2
D. NaCl, NaOH, HCl, Ca(NO3)2 

Câu 62. Cho các ion:
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. Các ion có thể cùng tồn tại trong một dd được là:
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Câu 63. Dd X gồm các ion: 
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A. 0,07mol
B. 0,06 mol
C. 0,05 mol
D. 0,1 mol.

Câu 64. Cho các dd có cùng nồng độ: NaCl, Na2SO4, H2SO3, CH3COOH. Dd có khả năng dẫn điện lớn nhât là:


A. NaCl
B. H2SO3
C. Na2SO4
D. CH3COOH

Câu 65. Dd X gồm các ion: 
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A. 0,3 M
B. 0,6 M
C. 0,5 M
D. 0,1 M.

Câu 67. Những ion nào sau đây không cùng tồn tại được trong một dd:
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Câu 68. Những ion nào sau đây cùng tồn tại được trong một dd:
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Câu 69. Trộn hai dd nào sau đây không xảy ra phản ứng?


A. NaCl và AgNO3
B. HCl và KHCO3
C. FeCl3 và KNO3
D. BaCl2 và K2CO3.

Câu 70. Có V lít dd NaOH 0,6 M. Trường hợp nào sau đây làm pH của dd NaOH tăng?

a.thêm V lít nước cất                          b.thêm V lít KOH 0,7 M                      

c.thêm V lít dd HCl 0,4 M                  d.thêm V lít NaNO3
Câu 71. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào  cùng tồn tại trong một dung dịch?

a. NaCl và AgNO3 
b. HNO3 và NaHCO3                            c ZnCl2 và Na2CO3

d. Na2ZnO2 và KOH

Câu 72. Cho dung dịch chứa 40 gam NaOH vào dung dịch chứa 73 gam HCl. Dung dịch sau phản ứng có môi trường:

a. Trung tính                b. Không xác định được                  c. Axit

d . kiềm

Câu 73. Thêm từ 100 g dung dịch H2SO4 98% vào nước và điều chỉnh để được 1 lít dung dịch X. Nồng độ mol của ion H+ trong dung dịch X là: 

a. 2 mol/l
b. 3 mol/l
c. 4 mol/l 
d. 2,5 mol/l 

Câu 74. Để trung hòa 10ml dung dịch NaOH cần dùng 100ml dung dịch H2SO4 có pH = 2. Giá trị pH của dung dịch NaOH là:

a. 12,8
b. 11
c 12,5 
d. 13  

Câu 75. Cho dung dịch chứa m gam NaOH vào dung dịch chứa m gam HCl. Dung dịch sau phản ứng có môi trường:

a. Trung tính             b. Không xác định được 
c. Axit

d. Bazơ

Câu 76. Trong dung dịch Al2(SO4)3 loãng có chứa 0,6 mol SO42- thì trong dung dịch đó có chứa:

A. 0,4 mol Al3+ 

B. 1,8mol Al2(SO4)3 

C. 0,2 mol Al2(SO4)3
D. Cả A và C đều đúng

Câu 77. Trộn lẫn 100ml dung dịch KOH 1M với 50ml dung dịch H2SO4 1M. Dung dịch thu được có pH: 


a. pH = 0
b. pH > 7 
c. pH < 7
d. pH =7

Câu 78. Hòa tan 448 ml khí HCl (đktc) vào 200 ml H2O được dung dịch A. Dung dịch A có pH bằng:

a. 0 
                  b. 2
         c. 4
d. 1

Câu 79. Nồng độ mol/l của Na+ trong 1,5 lít dung dịch có hòa tan 0,6 mol Na2SO4 là:


A. 0,8

B. 0,4

C. 0,9

D. 0,6.


Câu 80. Nồng độ mol/l của SO42– trong 1,5 lít dung dịch có hòa tan 0,6 mol Al2(SO4)3 là:

A. 0,8

B. 0,4

C. 1,2

D. 2,4.


Câu 81. Nồng độ mol/l của Cl – trong dung dịch CaCl2 0,3 M là:

A. 0,3

B. 0,6

C. 0,9

D. 0,15.

Câu 82. Chất điện li là chất tan trong nước 

A. phân li ra ion.






B. phân li một phần ra ion.

C. phân li hòan toàn thành ion.





D. tạo dung dịch dẫn điện tốt. 

Câu 83. Dung dịch điện li là một dung dịch

A. dẫn nhiệt.

B. dẫn điện.

C. không dẫn điện. 

D. không dẫn nhiệt.

Câu 84. Dung dịch NaCl dẫn được điện là

A. các nguyên tử Na, Cl di chuyển tự do



B. phân tử NaCl di chuyển tự do

C. các ion Na+, Cl- di chuyển tự do



D. phân tử NaCl dẫn được điện. 

Câu 85. Dung dịch CH3COOH có chứa :

A. CH3COO-, H+, OH-



B. CH3COO-, H+, OH-, CH3COOH


C. CH3COO-, H+



D. CH3COO-, H+, CH3COOH.

Câu 86. 100ml dd NaCl có chứa 1,06gam Na2CO3 thì nồng độ mol/lit của ion Na+ là:

A. 2M


B. 0,2M


C. 0,02M

D.  0,1M   

Câu 87. Hòa tan 224 ml (đkc) khí hiđroclorua vào nước được 1 lít dung dịch. pH của dung dịch thu được là 

A. 0,01

B. 1

C. 2

D. 10

Câu 88. Thêm từ từ từng giọ axít sunfuric vào dung dịch bari hidroxit đến dư. Độ dẫn điện của hệ sẽ biến đổi như thế nào ?

A. Lúc đầu giảm dần sau tăng. 
B. Lúc đầu tăng dấn sau giảm.

C. Tăng dần.

D. Giảm dần.
Câu 89. Cho dung dịch CH3COOH 0,1M. Nhận định nào sau đây về pH của dung dịch axit này là đúng:

A. Lớn hơn 1 nhưng nhỏ hơn 7

B. Nhỏ hơn 1

C. Bằng 7


D. Lớn hơn 7
CHƯƠNG NITƠ-PHOTPHO

Câu 1.  Chọn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tố nhóm VA:

           A.ns2np5         B. ns2np3          C. ns2np2       D. ns2np4
Câu 2.  Khí Nitơ tương đối trơ ở t0 thường là do:

        A. Nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ .

        B. Nguyên tử Nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm Nitơ .

        C. Trong phân tử N2 ,mỗi nguyên tử Nitơ còn một cặp e chưa tham gia tạo liên kết.

        D.Trong nguyên tử N2 có liên kết ba bền.

Câu 3.  Nitơ phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây để tạo ra hợp chất khí.

       A. Li, Mg, Al                 C. Li, H2, Al    
                   

       B. H2 ,O2                        D. O2 ,Ca,Mg

Câu 4.  Trong phòng thí nghiệm, Nitơ tinh khiết được điều chế từ .

       A. Không khí                B.NH3 ,O2            

       C.NH4NO2                    D.Zn và HNO3
Câu 5.  Trong công nghiệp, N2  được tạo ra bằng cách nào sau đây.

        A. Nhiệt phân muối NH4NO3 đến khối lượng không đổi .

        B. Chưng cất phân đoạn KK lỏng .

        C. Đung dung dịch NaNO2 và dung dịch NH4Cl bão hòa.

      D. Đun nóng kl Mg với dd HNO3 loãng.

Câu 6.  N2  thể hiện tính khử trong phản ứng với :
      A. H2                       B. O2                     C. Li                       D. Mg

Câu 7.  Chọn muối khi nhiệt phân tạo thành khí N2.

      A. NH4NO2                     B.NH4NO3      

       C.NH4HCO3                           D. NH4NO2 hoặc NH4NO3

Câu 8.  Một oxit Nitơ có CT NOx trong đó N chiếm 30,43% về khối lượng. Công thức của oxit Nitơ đó là :

       A. NO               B. NO2               C. N2O2                D. N2O5
Câu 9.  Thể tích khí N2 (đkc) thu được khi nhiệt phân 10g NH4NO2 là

       A. 11,2 l             B. 5,6 l             C. 3,56 l               D. 2,8 l
Câu 10.  Một nguyên tố R có hợp chất với Hidrô là RH3 oxit cao nhất của R chứa 43,66 % khối lượng R .Nguyên tố R đó là 

       A. Nitơ        B. Photpho      C. Vanadi       D. Một kết quả khác

Câu 11.  Dãy chất nào sau đây trong đó nitơ có số oxi hóa tăng dần:

       A/ NH3, N2, NO, N2O, AlN             

       B/ NH4Cl, N2O5, HNO3, Ca3N2, NO

       C/ NH4Cl, NO, NO2, N2O3, HNO3           

          D/ NH4Cl, N2O, N2O3, NO2, HNO3
Câu 12.  Xác định chất (A) và (B) trong chuỗi sau : 
N2 
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 HNO3
      A/ (A) là NO, (B) là N2O5
                    B/ (A) là N2, (B) là N2O5
  
       C/ (A) là NO, (B) là NO2
               D/ (A) là N2, (B) là NO2
Câu 13. Trong dd NH3 là một bazơ yếu vì :

       A. Amoniac tan nhiều trong H2O.
       B. Khi tan trong H2O , NH3 kết hợp với H2O tạo ra các ion NH4+ và OH-
       C. Phân tử NH3 là phân tử có cực.
       D. Khi tan trong H2O , chỉ một phần nhỏ các phân tử NH3  kết hợp với ion H+ của H2O tạo ra các ion NH4+ và OH-.

Câu 14. NH3  có thể phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây (các đk coi như có đủ ):
      A. HCl ,O2 , Cl2 , CuO ,dd AlCl3.
       
         B. H2SO4 , PbO, FeO ,NaOH .

      C. HCl , KOH , FeCl3 , Cl2 .

     

      D. KOH , HNO3 , CuO , CuCl2 .

Câu 15. Nhỏ từ từ dd NH3 đến dư vào dd CuSO4 và lắc đều dd .Quan sát thấy :

      A. Có kết tủa màu xanh lam tạo thành. 

       B. Có dd màu xanh thẫm tạo thành.

      C. Lúc đầu có kết tủa keo xanh lam ,sau đó kết tủa tan dần tạo dung dịch  xanh thẫm .

       D. Có kết tủa xanh lam ,có khí nâu đỏ thoát ra .

Câu 16. Tính bazơ của NH3 do :

      A. Trên Nitơ còn cặp e tự do .

      B. Phân tử có 3 liên kết cộng hóa trị phân cực.

      C. NH3 tan được nhiều trong H2O .

      D. NH3 tác dụng với H2O tạo NH4OH .

Câu 17 Dung dịch NH3 có thể tác dụng được với các dung dịch :

      A. NaCl , CaCl2                    C. CuCl2 , AlCl3.

      B. KNO3 , K2SO4                  D. Ba(NO3)2 , AgNO3.

Câu 18 Cặp chất muối nào tác dụng với dd NH3 dư đều thu được kết tủa?

      A. Na2SO4 , MgCl2               C. CuSO4 , FeSO4
      B. AlCl3 , FeCl3                             D. AgNO3 , Zn(NO3)2
Câu 19 Cho cân bằng hóa học :      N2 (khí) +3 H2 (k) 
        2 NH3 (K)  .Phản ứng thuận là phản ứng tỏa t0 .Cân bằng hóa học không bị chuyển dịch khi.

      A. Thay đổi p của hệ              C. Thêm chất xúc tác Fe
      B.  Thay đổi t0                            D. Thay đổi nồng độ N2
Câu 20 Cho các dd : HCl , NaOH(đặc) ,NH3 , KCl.Số dd phản ứng được với Cu(OH)2
[image: image134] là:      

       A. 1                B. 2                C. 3                   D. 4

Câu 21Dung dịch chứa 4 muối: CuCl2 , FeCl3 , ZnCl2 , AlCl3.Nếu thêm vào dd NaOH dư rồi thên tiếp NH3 dư sẽ thu được kết tủa chứa 

      A. 1 chất         B. 2 chất           C. 3 chất

D. 4 chất

Câu 22. Muối được ứng dụng làm bột nổi trong thực phẩm :

     A. (NH4)2CO3       B. NH4HCO3         C.Na2CO3         D. NH4Cl

Câu 23. Chất nào sau đây làm khô khí NH3
     A. P2O5                   B. H2SO4 đ          C. CuO bột      D. NaOH rắn

Câu 24. Cho dd KOH dư vào 50 ml dd (NH4)2SO4 1M .Đun nóng nhẹ , thu được thể tích khí thoát ra (đkc)

     A. 2,24 lít    B.1,12 lít      C. 0,112 lít          D. 4,48 lít
Câu 25. Cho sơ đồ:   NH4)2SO4     +A           NH4Cl        +B
     NH4NO3
Trong sơ đồ A ,B lần lượt là các chất :
     A. HCl , HNO3                        C. CaCl2 , HNO3
     B. BaCl2 , AgNO3                   D. HCl , AgNO3
Câu 26. Khi cho NH3 dư tác dụng với Cl2  thu được:

     A. N2 , HCl                             C. HCl , NH4Cl

     B. N2 , HCl ,NH4Cl
D. NH4Cl, N2
Câu 27. Vai trò của NH3 trong phản ứng 

                        4 NH3 + 5 O2       xt,t0         4 NO +6 H2O là

     A.Chất khử       C. Chất oxi hóa
     B. Axit             D. Bazơ

Câu 28. Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân nào dưới đây là không đúng?

     A. NH4Cl                t0               NH3 + HCl

     B. NH4HCO3           t0                NH3 + H20 + CO2
[image: image135]  

     C. NH4NO3             t0               NH3 + HNO3
     D. NH4NO2             t0               N2    + 2 H2O

Câu 29 Trong dd NH3 là một bazơ yếu vì :

       A. Amoniac tan nhiều trong H2O.
       B. Khi tan trong H2O , NH3 kết hợp với H2O tạo ra các ion NH4+ và OH-
       C. Phân tử NH3 là phân tử có cực.
       D. Khi tan trong H2O , chỉ một phần nhỏ các phân tử NH3  kết hợp với ion H+ của H2O tạo ra các ion NH4+ và OH-.

Câu 30 NH3  có thể phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây (các đk coi như có đủ ):
      A. HCl ,O2 , Cl2 , CuO ,dd AlCl3.
       
         B. H2SO4 , PbO, FeO ,NaOH .

      C. HCl , KOH , FeCl3 , Cl2 .

     

      D. KOH , HNO3 , CuO , CuCl2 .

Câu 31 Nhỏ từ từ dd NH3 đến dư vào dd CuSO4 và lắc đều dd .Quan sát thấy :

      A. Có kết tủa màu xanh lam tạo thành. 

       B. Có dd màu xanh thẫm tạo thành.

      C. Lúc đầu có kết tủa keo xanh lam ,sau đó kết tủa tan dần tạo dung dịch  xanh thẫm .

       D. Có kết tủa xanh lam ,có khí nâu đỏ thoát ra .

Câu 32 Tính bazơ của NH3 do :

      A. Trên Nitơ còn cặp e tự do .

      B. Phân tử có 3 liên kết cộng hóa trị phân cực.

      C. NH3 tan được nhiều trong H2O .

      D. NH3 tác dụng với H2O tạo NH4OH .

Câu 33 Dung dịch NH3 có thể tác dụng được với các dung dịch :

      A. NaCl , CaCl2                    C. CuCl2 , AlCl3.

      B. KNO3 , K2SO4                  D. Ba(NO3)2 , AgNO3.

Câu 34 Cặp chất muối nào tác dụng với dd NH3 dư đều thu được kết tủa?

      A. Na2SO4 , MgCl2               C. CuSO4 , FeSO4
      B. AlCl3 , FeCl3                             D. AgNO3 , Zn(NO3)2
Câu 35 Cho cân bằng hóa học :      N2 (khí) +3 H2 (k) 
        2 NH3 (K)  .Phản ứng thuận là phản ứng tỏa t0 .Cân bằng hóa học không bị chuyển dịch khi.

      A. Thay đổi p của hệ              C. Thêm chất xúc tác Fe
      B.  Thay đổi t0                            D. Thay đổi nồng độ N2
Câu 36 Cho các dd : HCl , NaOH(đặc) ,NH3 , KCl.Số dd phản ứng được với Cu(OH)2
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       A. 1                B. 2                C. 3                   D. 4

Câu 37Dung dịch chứa 4 muối: CuCl2 , FeCl3 , ZnCl2 , AlCl3.Nếu thêm vào dd NaOH dư rồi thên tiếp NH3 dư sẽ thu được kết tủa chứa 

      A. 1 chất         B. 2 chất           C. 3 chất

D. 4 chất

Câu 38. Muối được ứng dụng làm bột nổi trong thực phẩm :

     A. (NH4)2CO3       B. NH4HCO3         C.Na2CO3         D. NH4Cl

Câu 39. Chất nào sau đây làm khô khí NH3
     A. P2O5                   B. H2SO4 đ          C. CuO bột      D. NaOH rắn

Câu 40. Cho dd KOH dư vào 50 ml dd (NH4)2SO4 1M .Đun nóng nhẹ , thu được thể tích khí thoát ra (đkc)

     A. 2,24 lít    B.1,12 lít      C. 0,112 lít          D. 4,48 lít
Câu 41. Cho sơ đồ:   NH4)2SO4     +A           NH4Cl        +B
     NH4NO3
Trong sơ đồ A ,B lần lượt là các chất :
     A. HCl , HNO3                        C. CaCl2 , HNO3
     B. BaCl2 , AgNO3                   D. HCl , AgNO3
Câu 42. Khi cho NH3 dư tác dụng với Cl2  thu được:

     A. N2 , HCl                             C. HCl , NH4Cl

     B. N2 , HCl ,NH4Cl
D. NH4Cl, N2
Câu 43. Vai trò của NH3 trong phản ứng 

                        4 NH3 + 5 O2       xt,t0         4 NO +6 H2O là

     A.Chất khử       C. Chất oxi hóa
     B. Axit             D. Bazơ

Câu 44. Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân nào dưới đây là không đúng?

     A. NH4Cl                t0               NH3 + HCl

     B. NH4HCO3           t0                NH3 + H20 + CO2
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     C. NH4NO3             t0               NH3 + HNO3
     D. NH4NO2             t0               N2    + 2 H2O

Câu 45: Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ va bao nhiêu lít khí hidro để điều chế 17,0 gam NH3? Biết rằng hiệu suất chuyển hóa thành amoniac 
là 25%. Các thể tích khí được đo ở đktc.

   A. 44,8 lít N2 và 134,4 lít H2.           B. 22,4 lít N2 và 134,4 lít H2
   C. 22,4 lít N2 và 67,2 lít H2              D. 44,8 lít N2 và 67,2 lít H2.
Caâu 46Ñeå ñieàu cheá HNO3 trong phoøng thí nghieäm ngöôøi ta duøng:

A. KNO3 vaø H2​SO4ñaëc  

B.  NaNO3 vaø HCl


C. NO2 vaø H2O 


D.  NaNO2 vaø H2SO4 ñ

Caâu 47Để nhận biết 4 dung dịch đựng trong 4 lọ mất nhãn là KOH, NH4Cl  K2SO4, (NH4)2SO4, ta có thể chỉ dùng một thuốc thử nào trong số các thuốc thử sau:

A. Dung dịch AgNO3 .
B. Dung dịch BaCl2.


C. Dung dịch NaOH.

D. Dung dịch Ba(OH)2.

Caâu 48 Sản phẩm phản ứng nhiệt phân nào dứơi đây là không đúng ?
A. NH4Cl  →  NH3 + HCl                     B.NH4NO3  →  NH3 + HNO3 

C. NH4HCO3  → NH3 + H2O + CO2     D.NH4NO2   → N2 + 2H2O
Caâu 49 Axit nitric ñaëc, nguoäi có theå phaûn öùng ñöôïc ñoàng thôøi vôùi caùc chaát naøo sau ñaây?

A. Fe, Al(OH)3, CaSO3 , NaOH      

 B. Al, Na2CO3, , (NH4)2S , Zn(OH)2  
C. Ca, CO2 , NaHCO3, Al(OH)3      

D. Cu, Fe2O3, , Fe(OH)2 , K2O

Caâu 50 Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác, nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh, đun nóng vì :
A. muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định                     
B. thoát ra chất khí có màu nâu đỏ 

C. thoát ra chất khí không màu, có mùi khai                         
D. thoát ra chất khí không màu, không mùi  

Caâu 51. Trong các loại phân bón : NH4Cl, (NH2)2CO ,(NH4)2SO4 ,NH4NO3 .Phân nào có hàm lượng đạm cao nhất :
A. (NH2)2CO 
 
B. (NH4)2SO4

C. NH4Cl
D. NH4NO3           

Caâu 52 Diªm tiªu chøa :

A. NaNO3

B.KCl

C. Al(NO3)3
      D.CaSO​4
Caâu 53 Chọn phát biểu sai:
A. Muèi amoni lµ nh÷ng hîp chÊt céng ho¸ trÞ.

B. TÊt c¶ muèi amoni ®Òu dÔ tan trong n­íc.

C. Ion amoni kh«ng cã mµu.

D. Muèi amoni khi tan ®iÖn li hoµn toµn.

Caâu 54  §Ó ®iÒu chÕ N2O ë trong phßng thÝ nghiÖm, ng­êi ta nhiÖt ph©n muèi : A.NH4NO2       B. (NH4)2CO3         C. NH4NO3         D.(NH4)2SO4
Câu 55. Chỉ dùng một hóa chất để phân biệt các dung dịch (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4. Hóa chất đó là:


A. Ba
Cl2.        B. NaOH.        C. Ba(OH)2.
D. AgNO3.
Câu 56. Axit nitric đặc nguội có thể tác dụng được với dãy chất nào sau đây:


A. Al, Al2O3, Mg, Na2CO3.              B. Cu, Al2O3, Zn(OH)2, CaCO3.

   C. Fe, CuO, Zn, Fe(OH)3.
             D. S, ZnO, Mg, Au

Câu 57. Trong phương trình phản ứng đồng tác dụng với dd HNO3 loãng (giả thiết chỉ tạo ra nitơ mono oxit) tổng hệ số trong phương trình hóa học bằng:      A. 9. 

B. 10. 

C. 18. 

D. 20.
Câu 58.  Khi nhiệt phân AgNO3 thu được những sản phẩm nào?

A.Ag, NO2, O2.   B.Ag, NO,O2.    C.Ag2O, NO2, O2.     D.Ag2O, NO, O2.

Câu 59.  Trong phân tử HNO3, N có hóa trị và số oxi hóa:

A. V, +5.         B. IV, +5.
           C.V, +4.
D. IV, +3.
Câu 60. Nồng độ ion  NO3- trong nước uống tối đa cho phép là 9 ppm. Nếu thừa ion NO3- sẽ gây một loại bệnh thiếu máu hoặc tạo thành nitrosamin, một hợp chất gây ung thư đường tiêu hóa. Để nhận biết ion NO3-, người ta dùng:   

       A. CuSO4 và NaOH.
            B. Cu và NaOH.

       C. Cu và H2SO4.

            D. CuSO4 và H2SO4.

Câu 61.  Phản ứng giữa FeCO3 và dung dịch HNO3 loãng tạo ra hỗn hợp khí không màu, một phần hóa nâu ngoài không khí. Hỗn hợp khí thoát ra là:   A. CO2 và NO2.
 B. CO2 và NO.   C. CO và NO2.
D. CO và NO
Câu 62.  Nitơ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây:

A. Mg, H2.       B. Mg, O2.        C. H2, O2.
D. Ca,O2.
Câu 63.   Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào là đúng:

A. nitơ không duy trì sự hô hấp vì nitơ là một khí độc.

B. vì có liên kết ba nên phân tử nitơ rất bền và ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hóa học.

C. khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể hiện tính khử.

D. số oxi hóa của nitơ trong các hợp chất và ion AlN, N2O4, NH4+, NO3-, NO2- lần lượt là: -3, -4, -3, +5, +3.

Câu 64.  Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:

      A.LiN3 và Al3N.            B.Li2N3 và Al2N3.  

      C.Li3N và AlN.             D.Li3N2 và Al3N2

Câu 65.   Tính chất hóa học của NH3 là:

A. tính bazơ mạnh, tính khử.            B. tính bazơ yếu, tính oxi hóa.

C. tính khử, tính bazơ yếu.               D. tính bazơ mạnh, tính oxi hóa.

Câu 66.  Cho dung dịch NaOH dư vào 150,0ml dung dịch (NH4)2SO4 1,00M. Đun nóng nhẹ , thể tích khí thu được (đktc) là bao nhiêu ?
A.3,36 lít          B.33,60 lít          C. 7,62 lít             D.6,72 lít
Câu 67.   Cần lấy bao nhiêu lít khí N2 và H2 để điều chế được 67,2 lít khí amoniac ? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%.
A. 33,6 lít N2 và 100,8 lít H2           B.8,4 lít N2 và  25,2 lít H2
C.268,8 lít N2 và 806,4 lít H2         D.134,4 lít N2 và 403,2 lít H2
Câu 68.   Dung dịch amoniac có thể hòa tan được Zn(OH)2 là do :
A. Zn(OH)2 là hidroxit lưỡng tính. 

B. Zn(OH)2 có khả năng tạo thành phức chất tan, tương tự như Cu(OH)2
C. Zn(OH)2 là một baz ít tan. 

D. NH3 là môt hợp chất có cực và là một baz yếu.
Câu 69. Dẫn 2,24 lít NH3 (đktc) đi qua ống đựng 32g CuO nung nóng thu được chất rắn A và khí B.Ngâm chất rắn A trong dung dịch HCl  2M dư. Tính thể tích dung dịch axit đã tham gia phản ứng ? Coi hiệu suất quá trình phản ứng là 100% .
A. 0,10 lít         B.0,52 lít       C. 0,30 lít            D. 0,25 lít

Câu 70.   Amoniac phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây  ( điều kiện coi như có đủ ) ?
A. H2SO4, PbO, FeO, NaOH .         B. HCl, KOH, FeCl3, Cl2.

C. HCl, O2, Cl2 , CuO, dd AlCl3 .    D. KOH, HNO3, CuO, CuCl2.
Câu 71.   Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm sau : nhỏ từ từ dung dịch NH3  cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4 . Hiện tượng quan sát đầy đủ và đúng nhất là : 

A. Có kết tủa màu xanh lam tạo thành  . 

B.Lúc đầu có kết tủa màu xanh lam, sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm. 

C. Có dung dịch màu xanh thẫm tạo thành. 

D.Có kết tủa màu xanh lam và có khí màu nâu đỏ.

Câu 72.   Nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein vào dung dịch NH3 loãng, dung dịch có màu hồng . Màu của dung dịch mất đi khi :
A. Đun nóng dung dịch hồi lâu. 

B. Thêm vào dung dịch môt ít muối CH3COONa                    

C. Thêm vào dung dịch một số mol HNO3 bằng số mol NH3 có trong dd.
D. A và C đúng.
Câu 73.   Hòa tan 32 g hỗn hợp Cu và CuO trong dung dịch HNO31M (dư), thoát ra 6,72 lít khí NO (đktc). Khối lượng CuO trong hỗn hợp ban đầu là :  

     
A. 1,2g.          B. 1,88g.              C. 2,52g.                   D. 3,2g.

Câu 74.   Cho sơ đồ phản ứng :  

Khí A           ddA           B           Khí A            C                 D + H2O

Chất D là :

A. N2        B. NO           C. N2O               D. NO2 

Câu 75. Cho các dung dịch muối sau đây : NH4NO3 , ( NH4 )2 SO4  ,   K2SO4 .Kim loại duy nhất để nhận biết các dung dịch trên là :

A. Na.         B. Ba             C.  Mg               D.  K
Câu 76.  ChØ ra néi dung ®óng:

       A. Photpho ®á cã cÊu tróc polime.

        B. Photpho ®á kh«ng tan trong n­íc, nh­ng tan tèt trong c¸c dung m«i h÷u c¬ nh­ benzen, ete...

        C. Photpho ®á ®éc, kÐm bÒn trong kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é th­êng.

        D. Khi lµm l¹nh, h¬i cña photpho tr¾ng chuyÓn thµnh photpho ®á.

Câu 77. Ở ®iÒu kiÖn th­êng, P ho¹t ®éng ho¸ häc m¹nh h¬n nit¬ lµ do :

        A. ®é ©m ®iÖn cña photpho lín h¬n cña nit¬.

        B. ¸i lùc electron cña photpho lín h¬n cña nit¬.

        C. liªn kÕt trong ph©n tö photpho kÐm bÒn h¬n trong ph©n tö nit¬.

        D. tÝnh phi kim cña nguyªn tö photpho m¹nh h¬n cña nit¬.

Câu 78.  ChØ ra néi dung ®óng:

       A. Photpho ®á ho¹t ®éng h¬n photpho tr¾ng.

       B. Photpho chØ thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸.

       C. Photpho ®á kh«ng tan trong c¸c dung m«i th«ng th­êng.

        D. Ở ®iÒu kiÖn th­êng, photpho ®á bÞ oxi ho¸ chËm trong kh«ng khÝ vµ ph¸t quang mµu lôc nh¹t trong bãng tèi.

Câu 79.  PhÇn lín photpho s¶n xuÊt ra ®­îc dïng ®Ó s¶n xuÊt 

       A. diªm.
   B. ®¹n ch¸y.
     C.axit photphoric.        D.ph©n l©n.

Câu 80.  Trong diªm, photpho ®á cã ë ®©u ?

        A. Thuèc g¾n ë ®Çu que diªm.


        B.Thuèc quÑt ë vá bao diªm.

        C. Thuèc g¾n ë ®Çu que diªm vµ thuèc quÑt ë vá bao diªm.

         D. Trong diªm an toµn kh«ng cßn sö dông photpho do nã ®éc.

Câu 81. Ph¶n øng x¶y ra ®Çu tiªn khi quÑt que diªm vµo vá bao diªm lµ:

          A. 4P  +  3O2  (  2P2O3                                      

        B. 4P  +  5O2  (  2P2O5
      C. 6P  +  5KClO3  (  3P2O5  +  5KCl       

      D. 2P  +  3S  (  P2S3
Câu 82.  Hai kho¸ng vËt chÝnh cña photpho lµ :

       A. Apatit vµ photphorit.
           B.Photphorit vµ cacnalit.

       C. Apatit vµ ®olomit.

D.Photphorit vµ ®olomit.

Câu 83.  Trong phßng thÝ nghiÖm, axit photphoric ®­îc ®iÒu chÕ b»ng ph¶n øng sau :

        A. 3P  +  5HNO3  +  2H2O  (  3H3PO4  +  5NO

        B. Ca3(PO​4)2  +  3H2SO4  (  2H3PO4  +  3CaSO4 (
        C. 4P  +  5O2   (  P2O5   và  P2O5  +  3H2O  (  2H3PO4
        D. 2P  +  5Cl2  (  2PCl5  và PCl5  +  4H2O  (  H3PO4  +  5HCl

Câu 84.  Urª ®­îc ®iÒu chÕ tõ :

         A. khÝ amoniac vµ khÝ cacbonic.


         B. khÝ cacbonic vµ amoni hi®roxit.

         C. axit cacbonic vµ amoni hi®roxit.


         D.Supephotphat ®¬n vµ supephotphat kÐp ®Òu s¶n xuÊt qua 2 giai ®o¹n.

Câu 85.  §é dinh d­ìng cña ph©n kali ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng hµm l­îng % cña :        A. K
              B. K+

C. K2O

D.KCl

Câu 86.  Tro thùc vËt còng lµ mét lo¹i ph©n kali v× cã chøa 

          A. KNO3   
B. KCl

C. K​2CO3          D.K2SO4
Câu 87.  §é dinh d­ìng cña ph©n l©n ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng hµm l­îng % cña        A. P

B.P2O5              C. 
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D. H3PO4
Câu 88.  Phương trình điện li tổng cộng của H3PO4 trong dung dịch là:



H3PO4        
       3H+   +   PO43-
Khi thêm HCl vào dung dịch :

      A. cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận.

      B. cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch.

      C. cân bằng trên không bị chuyển dịch. 

       D. nồng độ PO43- tăng lên.

Câu 89.  Chọn công thức đúng của apatit:

A. Ca3(PO4)2
B. Ca(PO3)2
     C. 3Ca3(PO4)2.CaF2           D.CaP2O7

Câu 90.  Thêm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4. Sau phản ứng, trong dung dịch có các muối:

A. KH2PO4 và K2HPO4

B. KH2PO4 và K3PO4
C. K2HPO4 và K3PO4


D. KH2PO4 K2HPO4 và K3PO4
Câu 91.   Cho 44g NaOH vào dung dịch chứa 39,2g H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , đem cô dung dịch thu được đến cạn khô. Hỏi những muối nào được tạo nên và khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu ?

A. Na3PO4 và 50,0g             C. NaH2PO4 và 49,2g ; Na2HPO4 và 14,2g

B. Na2HPO4 và 15,0g          D. Na2HPO4 và 14,2g ; Na3PO4 và 49,2g 
Câu 92: Trong dãy nào sau đây tất cả các muối đều ít tan trong nước ?

     A. AgNO3, Na3PO4, CaHPO4, CaSO4.

     B.  AgI, CuS, BaHPO4, Ca3 (PO4)2
     C. AgCl, PbS, Ba(H2PO4)2, Ca(NO3)2.

     D. AgF, CuSO4, BaCO3, Ca(H2PO4)2. 
CHƯƠNG C-SILIC

Câu 1. Tính oxi hóa của C thể hiện ở phản ứng :

       A. C+O2 ( CO2 

                B. C + 2CuO ( 2Cu + CO

       C. 3C + 4Al ( Al4C3

D. C + H2O ( CO+ H2 
Câu 2. Tính khử của C thể hiện ở PƯ

        A. 2C + Ca ( CaC2

C. C + 2H2 (CH4
         B. C + CO2 ( 2CO

D. 3C + 4Al ( Al4C3
Câu 3. Điều nào sau đây không đúng cho phản ứng của CO với O2:

      A.  Phản ứng thu nhiệt


      C. Phản ứng kèm theo sự giảm thể tích

       B.  Phản ứng tỏa nhiệt



       D. Phản ứng không xảy ra ở đk thường.
Câu 4. Khi đun nóng dd canxi hidrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình phản ứng là:

        A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 5. Khi cho dư khí CO2 vào dd chứa kết tủa canxi cacbonat, thì kết tủa sẽ tan. Tổng hệ số tỉ lượng trong phương trình phản ứng là:

       A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 6. Khi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ không được tạo thành, nếu oxit axit đó là:

       A.Cacbon đioxit  

           C. Lưu huỳnh đioxit 

        B. Silic đioxit 


D. Đi nitơ pentaoxit

Câu 7. Phương trình ion rút gọn: 2H+ + SiO32- ( H2SiO3( ứng với 

phản ứng của chất nào sau đây?
       A.Axit cacboxilic và canxi silicat

       B.Axit cacbonic và natri silicat

       C.Axit clohidric và canxi silicat


        D.Axit clohidric và natri silicat

Câu 8. Một loại thuỷ tinh thường chứa 13% Natri oxit, 11,7% Canxi oxit, 75,3% Silic dioxit về khối lượng. Thành phần của thuỷ tinh này biểu diễn dưới dạng các oxit là:

     A.2Na2O.CaO.6SiO2

C. 2Na2O.6CaO.SiO2
     B.Na2O.CaO.6SiO2

D. Na2O.6CaO.SiO2
Câu 9. Một loại thuỷ tinh khó nóng chảy chứa 18,43% K2O, 10,98% CaO , 70,59% SiO2 về khối lượng. Thành phần của thuỷ tinh này biểu diễn dưới dạng các oxit là:

       A.K2O.CaO.4SiO2
C. K2O.2CaO.6SiO2


       B.K2O.CaO.6SiO2
D. K2O.3CaO.8SiO2
Câu 10. Trong nhóm cacbon, những nguyên tố nào chỉ thể hiện tính khử ở trạng thái đơn chất ?

       A. C và Si
        B. Sn và Pb
C. Si và Ge
D. Si và Sn

Câu 11. Dung dịch chất A làm quỳ tím hoá xanh, dung dịch chất B không làm đổi màu quỳ tím. Trộn lẫn dung dịch của 2 chất lại thì xuất hiện kết tủa. A và B có thể là:

      A.NaOH và K2SO4

C. KOH và FeCl3
      B.K2CO3 và Ba(NO3)2
            D. Na2CO3 và KNO3
Câu 12. Một loại thuỷ tinh dùng để chế tạo dụng cụ nhà bếp có thành phần khối lượng như sau: SiO2 75%, CaO 9%, Na2O 16%. Trong thuỷ tinh này có 1 mol CaO kết hợp với:

A.1,6 mol Na2O và 7,8 mol SiO2
B.1,6 mol Na2O và 8,2 mol SiO2
C.2,1 mol Na2O và 7,8 mol SiO2
D.2,1 mol Na2O và 8,2 mol SiO2
Câu 13. Để phân biệt khí SO2 và khí CO2 thì thuốc thử nên dùng là:

       A. Dung dịch  Ca(OH)2     
C. Dung dịch  Ba(OH)2
       B. Nước Brom


D. Dung dịch  BaCl2

Câu 14. Đun sôi 4 dd, mỗi dd chứa 1 mol chất sau: Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, NaHCO3, NH4HCO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, trường hợp nào khối lượng dd giảm nhiều nhất? (Giả sử nước bay hơi không đáng kể)

       A. dd Mg(HCO3)2

C. dd Ca(HCO3)2

       B. dd NaHCO3

                  D. dd NH4HCO3
Câu 15.  Kim cương và than chì là các dạng:

        A. đồng hình của cacbon             B. đồng vị của cacbon    

        C. thù hình của cacbon                D. đồng phân của cacbon

Câu 16. Trong nhóm IVA, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, theo chiều từ C đến Pb, nhận định nào sau đây sai :
     A.Độ âm điện giảm dần   

     B.Tính phi kim giảm dần,tính kim loại tăng dần.

     C. Bán kính nguyên tử giảm dần        

      D.Số oxi hoá cao nhất là +4

Câu 17. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2(đkc)vào dd nước vôi trong có chứa 0,25 mol Ca(OH)2.Sản phẩm muối thu được sau phản ứng gồm:

     A.Chỉ có CaCO3                       

     B.Chỉ có Ca(HCO3)2    

     C.Cả CaCO3 và Ca(HCO3)2     

     D.Không có cả 2 chất CaCO3 và Ca(HCO3)2
Câu 18. Để đề phòng nhiễm độc CO, người ta sử dụng mặt nạ phòng độc có chứa các hoạt chất sau:

    A. CuO và MnO2

C. CuO và than hoạt tính
    B. CuO và MgO

D. Than hoạt tính
Câu 19. Si phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

    A. O2, C, F2, Mg, HCl, NaOH
 C. O2, C, F2, Mg, HCl, KOH
     B. O2, C, F2, Mg, NaOH

 D. O2, C, Mg, HCl, NaOH
Câu 20.  Cho các chất (1) MgO, (2) C, (3) KOH, (4)axit HF, (5)axit HCl. Silic đioxit phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây:

     A. 1,2,3,4,5        B. 1,2,3,5
        C. 1,3,4,5
         D. 1,2,3,4
Câu 21.  Cacbon và silic cùng phản ứng với nhóm chất nào:

     A. HNO3 đặc nóng, HCl, NaOH


     C. O2, HNO3 loãng, H2SO4 đặc nóng
     B. NaOH, Al, Cl2




     D. Al2O3, CaO, H2
Câu 22.  C phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

    A. Na2O, NaOH, HCl

C. Ba(OH)2, Na2CO3, CaCO3
    B. Al, HNO3 đặc, KClO3
            D. NH4Cl, KOH, AgNO3
Câu 23.  Silic phản ứng với tất cả những chất trong dãy nào sau đây?

A. CuSO4, SiO2, H2SO4 loãng
C. HCl, Fe(NO3)3, CH3COOH

B. F2, Mg, NaOH


D. Na2SiO3, Na3PO4, NaCl
Câu 24.  Để sản xuất 100 kg thuỷ tinh Na2O.CaO.6SiO2 cần dung bao nhiêu kg natri cacbonat, với hiệu suất của quá trình sản xuất là 100%?

     A. 22,17 kg
     B. 27,12 kg
     C. 25,15 kg  
D. 20,92 kg
Câu 25. Cho 112ml khí CO2 (ñktc) bò haáp thuï hoaøn toaøn bôûi 200ml dung dòch Ca(OH)2 ta ñöôïc 0,1 gam keát tuûa . Noàng ñoä mol cuûa dung dòch nöôùc voâi laø:   

    A.0,05M.            B.0,005M.         C.0,002M.            D.0,015M.

Câu 26. Thoåi V lít CO2 (ñktc) vaøo dd chöùa 0,2 mol Ca(OH)2 thì thu ñöôïc 2,5g keát tuûa. Giaù trò cuûa V laø : 

    A. 0,56 lít 
                        B. 8,4 lít
       

    C. 1,12 lít
                        D. Caû A,B ñeàu ñuùng
Câu 27. Cho 1,568 lít CO2 (đkc) hấp thụ hết vào dung dịch có hòa tan 3,36 gam NaOH. Muối thu được có khối lượng là :

A.7,112g            B.  6,811g            C.  6,188g            D.  8,616g
CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

B. Các chất có cấu tạo và tính chất tương tự nhau nhưng về thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm -CH2- là đồng đẳng của nhau.

C. Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau.

D. Liên kết ba gồm hai liên kết ( và một liên kết (.

Câu 9: Kết luận nào sau đây là đúng ?

A. Các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ liên kết với nhau không theo một thứ tự nhất định.

B. Các chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm -CH2-, do đó tính chất hóa học khác nhau là những chất đồng đẳng.

C. Các chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo được gọi là các chất đồng đẳng của nhau.

D. Các chất khác nhau có cùng công thức phân tử được gọi là các chất đồng phân của nhau.

Câu 10: Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (-CH2-) được gọi là hiện tượng

A. đồng phân.

B. đồng vị.


C. đồng đẳng.

D. đồng khối.

Câu 11: Một hợp chất hữu cơ X có khối lượng phân tử là 26. Đem đốt X chỉ thu được CO2 và H2O. CTPT của X là:

A. C2H6.


B. C2H4.


C. C2H2.


D. CH2O.

Câu 12: Một hợp chất hữu cơ A có M = 74. Đốt cháy A bằng oxi thu được khí CO2 và H2O. Có bao nhiêu công thức phân tử phù hợp với A?

A. 4.



B. 2.



C. 3.



D. A.1.

Câu 13: Một hợp chất hữu cơ A có tỉ khối so với không khí bằng bằng 2. Đốt cháy hoàn toàn A bằng khí O2 thu được CO2 và H2O. Có bao nhiêu công thức phân tử phù hợp với A ?

A. 2.
     


B. A. 1.
 

C. 3.



D. 4.

Câu 14: Hợp chất X có thành phần % về khối lượng : C (85,8%) và H (14,2%). Hợp chất X là

A. C3H8.

 
B. C4H10.


C. C4H8.


D. kết quả khác.

Câu 15: Hợp chất X có %C = 54,54% ; %H = 9,1%, còn lại là oxi. Khối lượng phân tử của X bằng 88. CTPT của X là:

A. C4H10O.


B. C5H12O.


C. C4H10O2.

D. C4H8O2.

Câu 16: Phân tích hợp chất hữu cơ X thấy cứ 3 phần khối lượng cacbon lại có 1 phần khối lượng hiđro, 7 phần khối lượng nitơ và 8 phần lưu huỳnh. Trong CTPT của X chỉ có 1 nguyên tử S, vậy CTPT của X là

A. CH4NS.


B. C2H2N2S.

C. C2H6NS.

D. CH4N2S.

Câu 17: a. Hợp chất X có CTĐGN là CH3O. CTPT nào sau đây ứng với X ?

A. C3H9O3.


B. C2H6O2.


C. C2H6O.


D. CH3O.

b. Công thức thực nghiệm của chất hữu cơ có dạng (CH3Cl)n thì công thức phân tử của hợp chất là

A. CH3Cl.


B. C2H6Cl2.

C. C2H5Cl.


D. C3H9Cl3.

Câu 18: Một hợp chất hữu cơ gồm C, H, O ; trong đó cacbon chiếm 61,22% về khối lượng. Công thức phân tử của hợp chất là:

A. C3H6O2.


B. C2H2O3.


C. C5H6O2.


D. C4H10O.

Câu 19: Chất hữu cơ X có M = 123 và khối lượng C, H, O và N trong phân tử theo thứ tự tỉ lệ với 

72 : 5 : 32 : 14. CTPT của X là:

A. C6H14O2N.

B. C6H6ON2.

C. C6H12ON.

D. C6H5O2N.

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ X rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 2 gam kết tủa và khối lượng bình tăng thêm 1,24 gam. Tỉ khối của X so với H2 bằng 15. CTPT của X là:

A. C2H6O.


B. CH2O.


C. C2H4O.


D. CH2O2.

Câu 21: Khi đốt 1 lít khí X cần 6 lít O2 thu được 4 lít CO2 và 5 lít hơi H2O (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). CTPT của X là:

A. C4H10O.


B. C4H8O2.


C. C4H10O2.

D. C3H8O.

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X thu được 4,4 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Biết tỉ khối của X so với He (MHe  =  4) là 7,5. CTPT của X là:

A. CH2O2.


B. C2H6.


C. C2H4O.


D. CH2O.

Câu 23: Đốt cháy 1 lít hơi hiđrocacbon với một thể tích không khí (lượng dư). Hỗn hợp khí thu được sau khi hơi H2O ngưng tụ có thể tích là 18,5 lít, cho qua dung dịch KOH dư còn 16,5 lít, cho hỗn hợp khí đi qua ống đựng photpho dư thì còn lại 16 lít. Xác định CTPT của hợp chất trên biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và O2 chiếm 1/5 không khí, còn lại là N2.

A. C2H6.


B. C2H4.


C. C3H8.


D. C2H2.

Câu 24: Đốt 0,15 mol một hợp chất hữu cơ thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Mặt khác đốt 1 thể tích hơi chất đó cần 2,5 thể tích O2. Các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. CTPT của hợp chất đó là:

A. C2H6O2.


B. C2H6O.


C. C2H4O2.


D. C2H4O.

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X (C, H, N) bằng lượng không khí vừa đủ (gồm 1/5 thể tích O2, còn lại là N2) được khí CO2 , H2O và N2. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 39,4 gam kết tủa, khối lượng dung dịch giảm đi 24,3 gam. Khí thoát ra khỏi bình có thể tích 34,72 lít (đktc). Biết 
[image: image139.wmf]2
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< 2. CTPT của X là:

A. C2H7N.


B. C2H8N.


C. C2H7N2.


D. C2H4N2.

Câu 26: Oxi hóa hoàn toàn 4,02 gam một hợp chất hữu cơ X chỉ thu được 3,18 gam Na2CO3 và 0,672 lít khí CO2. CTĐGN của X là:

A. CO2Na.


B. CO2Na2.


C. C3O2Na.


D. C2O2Na.

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon trong 0,5 lít hỗn hợp của nó với CO2 bằng 2,5 lít O2 thu được 3,4 lít khí. Hỗn hợp này sau khi ngưng tụ hết hơi nước còn 1,8 lít, tiếp tục cho hỗn hợp khí còn lại qua dung dịch kiềm dư thì còn lại 0,5 lít khí. Các thể tích được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. CTPT của hiđrocacbon là:

A. C4H10.


B. C3H8.


C. C4H8.


D. C3H6.

DÀNH CHO LỚP 11 HÓA
1. Cho dd HCOOH 0,2M Ka = 2,1.10-4. Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch.

2. tính pH của các dd sau:

a. NaOH 10-8M

b. NH3 10-2M biết Kb = 10-4,75
c. hỗn hợp CH3COOH và CH3COONa 0,1M Biết Ka =10-4,75
d. hỗn hợp HClO và NaClO 0,001M biết Ka = 3,4.10-8
3. tính pH của dd H3PO4 biết Ka1=7,6.10-3, Ka2 =6,2.10-8, Ka3 =4,2.10-13
4. Thêm từ từ 100g dung dịch H2SO4 98% vào nước và điều chỉnh để thu được 1l dung dịch A. tính nồng độ mol/l ion H+ trong dung dịch A? Phải thêm vào 1l dung dịch A ở trên bao nhiêu lít diung dịch NaOH 1,8M để thu được 

a. dd có pH=1

b. dd có pH =13

5. Cho 2,16g Mg tác dụng với dd HNO3 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896lit khí NO ở đkc và dd X. khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu?

6. hòa tan hoàn toàn 12,42g Al bằng dd HNO3 dư thu được dd X và 1,344 lít đkc hỗn hợp 2 khí N2O và N2. Tỉ khối hỗn hợp khí Y so với H2 là 18. Cô cạn dd X thu được mg muối khan. Tìm m?

7. thổi luồng khí CO dư qua hỗn hợp 2 oxit Fe3O4 và CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,32g hỗn hợp kim loại. khí thoát ra đưa vào bình đựng dd Ca(OH)2 dư thu được 5g kết tủa. khối lượng hỗn hợp 2 oxit ban đầu là bao nhiêu?
8. Khử hoàn toàn 1 oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO đkc sau phản ứng thu được 0m84g Fe và 0,02 mol khí CO2. Tìm X và V?

9. Hòa tan hoàn toàn 30,4g hỗn hợp X gồm Cu, CuS, Cu2S và S bằng HNO3 dư thoát ra 20,16lit khí NO đkc và dd Y. thêm Ba(OH)2 dư vào dd Y thu được m g kết tủa. Tìm m?

10. Hòa tan 3,76g hỗn hợp S, FeS, FeS2 trong dd HNO3 đặc dư thu được 10,752lit NO2 đo ở 27,30C, 1,1atm là sản phẩm khử duy nhất và dd X. cho Ba(OH)2 dư vào dd X , lọc kết tủa nung đến khối lượng khôngđổi thì khối lượng chất rắn là bao nhiêu?
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